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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐIỆN BIÊN 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 
 

    Bản án số: 89/2021/HS-ST 

Ngày 16/03/2021 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN 
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  n  N u  n    n  N     

 Các Hội thẩm nhân dân:  1. Bà Bạ    ị Kiên 

                                                   2. Bà N u  n   ị  âm 

 - Thƣ ký phiên tòa: Ông Đỗ Mạn  Hu  -   ư ký  oà án n ân dân  u ện 

Điện Biên, tỉn  Điện Biên.  

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên tham gia phiên 

toà:  n   rần Hồn  D - Kiểm sát viên. 

 Ngày 16 tháng 3 năm 2021 tại trụ sở  ò  án n ân dân  u ện Điện Biên, 

tỉn  Điện Biên xét xử sơ t ẩm  ôn  k  i vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 51/2020/ 

TLST-HS ngày 27 tháng 11 năm 2020 t eo qu ết địn  đư  vụ án r  xét xử số: 

59/2021/QĐXXS - HS ngày 18 tháng 02 năm 2021 đối với bị  áo:  

 Hoàn  Văn Đ, tên   i k á : k ôn ; sin  năm: 1993 tại Điện Biên; 

Nơi ĐKNK   và   ỗ ở: Bản B, xã S,  u ện Đ, tỉn  Điện Biên; N  ề 

n  iệp: Làm ruộn ;  rìn  độ văn  oá: 6/12; Dân tộ : Thái; Giới tín : N m;  ôn 

 iáo: K ôn ; Quố  tị  : Việt N m; Con ông Hoàn  văn K  và bà Lò   ị N, bị 

 áo   ư   ó vợ  on.  iền án: không; Tiền sự: không; Nhân thân: Trướ  lần 

p ạm tội nà  bị  áo   ư  bị xử lý về  àn  vi vi p ạm p áp luật  ì. Bị  áo bị bắt, 

tạm  i m từ n à  01/8/2020   o đến nay,  ó mặt tại phiên tòa. 

- Các bị hại:  

+ C ị N u  n   ị H, sin  năm 1979 

Đị    ỉ:   ôn A 2, xã N,  u ện Đ, tỉn  Điện Biên. ( Vắn  mặt). 

+ C ị Vũ   ị   , sin  năm 1982 

Đị    ỉ: H, xã Th,  u ện Đ, tỉn  Điện Biên. ( Vắn  mặt). 

+ C ị Lườn    ị D, sin  năm 1993 

Đị    ỉ: Bản B, xã S,  u ện Đ, tỉn  Điện Biên. ( Có mặt). 

 

- Nhữn  n ười  ó qu ền lợi, n     vụ liên qu n:  

+ Anh Lò Văn X, sin  năm 1987 
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Đị    ỉ: Bản N, xã P,  u ện Đ, tỉn  Điện Biên  Vắn  mặt). 

+ C ị Du    ị H, sin  năm 1977 

Đị    ỉ: Bản T, xã   ,  u ện Đ, tỉn  Điện Biên (Vắn  mặt). 

+ Anh Lò Văn  , sin  năm 1970 

Đị    ỉ: Bản N, xã N,  u ện Đ, tỉn  Điện Biên ( Vắn  mặt). 

+ Anh Hoàn  Văn Đ, sin  năm 1991  

Đị    ỉ: Bản B, xã S,  u ện Đ, tỉn  Điện Biên (Có mặt). 

+ Anh Bùi Văn Q, sin  năm 1975 

Đị    ỉ: Thôn A 2, xã N,  u ện Đ, tỉn  Điện Biên.  Vắn  mặt). 

+ Ông Hoàn  Văn K , sin  năm 1966  

Đị    ỉ: Bản B, xã S,  u ện Đ, tỉn  Điện Biên  Có mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

   eo  á  tài liệu  ó tron   ồ sơ vụ án và di n biến tại p iên tò , nội dun  

vụ án đượ  tóm tắt n ư sau:  

 Trong các ngày 18, 19 và 27 t án  7 năm 2020, Hoàn  Văn Đ đã t ự  

 iện   i lần trộm  ắp tài sản và một lần  ướp tài sản  ụ t ể:  

Lần trộm cắp thứ nhất: Khoảng 16 giờ ngày 18/7/2020, trên đường từ bản 

Xôm, xã Thanh An, huyện Điện Biên về n à đến khu vực thôn 24, xã Noong 

Hẹt, huyện Điện Biên, Hoàn  Văn Đ phát hiện ở p í  trước bên phải cùng chiều 

đi  ủa Đ, cách vị trí Đ đ n  đi k oảng 10 mét, có 01 chiếc xe mô tô, nhãn hiệu 

HONDA WAVE, màu đỏ - đen, biển kiểm soát 27F9 - 1786, trị giá 3.000.000 

đồng (ba triệu đồng) do chị Nguy n Thị H đ n  dựng ở sân trướ  n à ôn  Vũ 

Tùng S, quan sát thấy nhà ông S đón  kín  ửa, xung quanh không có ai trông 

coi. Đ nả  sin  ý định chiếm đoạt xe mô tô nên đã tiến lại gần rồi ngồi lên trên 

yên xe mô tô, ngồi được khoảng 05 phút không thấ   i để ý, nhắc nhở gì nên Đ 

đã dắt chiếc xe mô tô đi. Đ đem đến nhà của Lò Văn  , trú tại bản Noong Hẹt, 

xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên (là n ười quen biết với Đ) để xe ở ngoài và vào 

nhà hỏi mượn được 01 chiếc cờ lê và 01 chiếc tua vít. S u đó Đ tiếp tục dắt xe 

đến khu vực bụi tre thuộc bản Noong Hẹt, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên và 

dùng cờ lê, tua vít tháo các bộ phận của xe gồm: 01 biển số xe mô tô 27F9 - 

1786, 02 chiế   ươn  xe, 02  án   ếm, 02 ốp cánh yếm, 01 mặt nạ xe, 01 ốp 

yếm ở trung tâm xe, 01 khung bảo vệ đèn p  n  p í  s u và 01 k un   iá để đồ 

ở giữa xe, mụ  đí   làm t    đổi hiện trạng xe mô tô, tránh sự phát hiện của chủ 

sở hữu. Sau khi tháo xong, Đ vứt các bộ phận của xe cùng cờ lê, tua vít vào bụi 

tre, rồi nhặt ở đường 01 chiếc chìa khóa xe mô tô cắm vào ổ k ó  để mở thử xe 

nổ máy thì thấy xe khởi độn  được, Đ tiếp tục mở cốp xe thì thấy trong cốp xe 

có 01 giấy phép lái xe, 01 chứn  min  t ư n ân dân đều mang tên Nguy n Thị 

H và 01 bảo hiểm xe mô tô mang tên Bùi Văn Q nên đã   o  iấy tờ xe vào túi 

quần đ n  mặc rồi điều khiển xe mô tô đi xuống khu vực xã Pom Lót, huyện 

Điện Biên với mụ  đí   bán xe.  rên đườn  đi đến khu vự   â  xăn  xã Pom 

Lót, huyện Điện Biên, Đ gặp Lò Văn X, sin  năm 1987, trú tại bản Na Vai, xã 
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Pom Lót, huyện Điện Biên, là n ười quen biết với Đ đ n  đứng ở đường. Khi 

gặp, Xuân hỏi Đ đi đâu, Đ trả lời đ n  tìm bán xe, Xuân  ỏi tiếp xe có giấy tờ gì 

k ôn , định bán bao nhiêu, bán ở đâu t ì Đ trả lời: Giấy tờ xe đã làm mất, định 

bán 500.000 đồn    o điểm thu mua sắt vụn n ưn  k ôn  bán được vì không có 

chứn  min  t ư. N  e vậ , Xuân mượn xe mô tô của Đ đi t ử rồi hỏi mua xe 

với  iá 400.000 đồng, Đ đồn  ý. S u k i bán được xe mô tô, Đ đã sử dụng số 

tiền bán xe để tiêu xài cá nhân và mua ma túy của một n ười đàn ôn  k ôn  biết 

tên, tuổi, địa chỉ tại bản Xôm, xã Thanh An, huyện Điện Biên, sử dụng hết.  

Lần trộm cắp thứ hai: Khoảng 06 giờ ngày 19/7/2020, trên đườn  đi bộ từ 

bản Xôm, xã Thanh An về nhà ở bản Ban, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, khi 

đến bản Huổi Cánh, xã Thanh An huyện Điện Biên, Đ vứt toàn bộ giấy tờ xe mô 

tô 27F9 - 1786 đã chiếm đoạt ngày 18/7/2020 vào bụi tre rồi tiếp tụ  đi về. 

Khoảng 07 giờ cùng ngày, khi Đ đi đến khu vực thôn Duyên Long, xã Noong 

Hẹt, huyện Điện Biên thì phát hiện tron  lán để xe củ  quán Internet  i  đìn  Hà 

Công Hùng, có 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu BOSS, biển kiểm soát 27Y1 - 

018.58, màu nâu, trị  iá 3.500.000 đồng (ba triệu năm trăm n  ìn đồng) của chị 

Vũ   ị Th đ n   ắm chìa khóa xe tại ổ khóa. Đ quan sát xung quanh thấy không 

 ó  i để ý trôn   oi nên đã nả  sin  ý định chiếm đoạt xe mô tô. Đ vào trong lán 

lấ  xe, đạp nổ má  và điều khiển xe đi đến bản Huổi Hố , xã    n  Xươn , 

huyện Điện Biên, Đ dùng tay vặn ốc rồi tháo yếm xe ra, vứt tại khu vực bờ 

mươn  t uộc bản Huổi Hố , xã    n  Xươn , n ằm t    đổi hiện trạng xe, 

tránh sự phát hiện của chủ sở hữu. S u đó, Đ tiếp tụ  điều khiển xe mô tô đến 

điểm thu mua phế liệu của chị Duy Thị H ở bản  en A, xã    n  Xươn ,  u ện 

Điện Biên để bán. K i đến nơi, Đ hỏi chịị H có mua xe mô tô mà Đ đ n  đi 

không, chịị H hỏi lại Đ: Xe có giấy tờ gì không, Đ đư  Hồn  01 đăn  ký xe và 

01 bảo hiểm xe đ n  để ở trong cốp, Hồng thấy tên trên giấy tờ xe đều là nữ nên 

không mua thì Đ nói dối là xe do Đ mua lại từ lâu rồi, chịị H tin tưởn  đã đồng ý 

mua xe mô tô của Đ với  iá 600.000 đồn . S u k i bán được xe mô tô, Đ đã tiêu 

xài cá nhân và mua ma túy của một n ười đàn ôn  k ôn  biết tên, tuổi, địa chỉ 

tại bản Xôm, xã Thanh An, huyện Điện Biên, sử dụng hết. 

Lần  ướp tài sản: Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 27/7/2020, Hoàn  Văn 

Đ đi bộ từ lán dựng tạm của Đ ở bản Ban, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên về nhà 

bố mẹ đẻ của Đ với mụ  đí   để   ơi. K i đến nơi, Đ đi vào  i n p òn  k á   

n ưn  k ôn  t ấy ai ở n à. S u đó, Đ đi tiếp đến gian bếp củ   i  đìn  t ì n ìn 

thấy chị Lường Thị D, sin  năm 1993, là   ị dâu của Đ, đ n  n ồi nấu  ơm 

trong bếp, Đ quan sát thấy phía trước bụng bên phải D  ó đeo một chiếc túi vải, 

h a tiết  o  văn n iều màu,  ó dâ    un màu đen, Đ n    tron  túi  ó tiền nên 

đã nả  sin  ý định chiếm đoạt tài sản của D để đi mu  m  tú  về sử dụng. Lúc 

đó, Đ đi đến khu vự   iá để dao treo trên tường bếp củ   i  đìn , dùn  t   p ải 

rút lấy một  on 01  on d o mũi n  n, có chiều dài 40  m, lưỡi dao bằng kim loại 

dài 25,5 cm; cán dao hình trụ bằng gỗ dài 14,5 cm, phần rộng nhất củ  lưỡi dao 

04 cm, phần sát giữa cán dao với lưỡi d o  ó 01 đ i kim loại hình trụ; d c cán 
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dao có 01 vết nứt dài 10,5cm củ   i  đìn  ôn  Hoàn  Văn K , rồi đi r  k u vực 

để củi củ   i  đìn ,   ặt hai nhát vào 01 thanh củi gỗ đặt gần bếp (cách chỗ chị 

D đ n  n ồi 1,3m) với mụ  đí   đe d a chị D n ưn  chị D đ ng mải nấu  ơm, 

k ôn  để ý, nên Đ đã tiến đến gần D, khi cách D 01 mét thì Đ thấy D đứng dậy, 

lú  đó t   p ải Đ cầm dao, tay trái giật mạnh chiếc túi vải đ n  đeo n  n  bụng 

của D, làm dây túi bị đứt, s u đó Đ dùng tay phải đ n  cầm d o để mở khóa túi 

và lấy ra một tờ tiền mện   iá 50.000 đồng rồi đư  lại túi tiền cho D. Tại thời 

điểm đó, D nhìn thấy Đ lấy tiền trong túi củ  mìn  n ưn  do Đ đ n   ầm con 

dao nh n trên tay phải nên D hoảng sợ và để cho Đ lấy tiền. Sau khi trả túi cho 

Dg, Đ n    số tiền 50.000 đồng vừa chiếm đoạt   ư  đủ mua ma túy sử dụng 

nên Đ tiếp tục dùng tay phải  iơ d o, mũi n  n của con dao chếch về phía chị D 

và nói: “C o em xin một tờ nữa, không cho thì em lấ  d o đâm vào   ị”, do ở 

nhà một mình, sợ Đ dùn  d o đâm mìn  nên chị D đã lấy trong túi ra một tờ tiền 

mện   iá 50.000 đồn  đư    o Đ. S u đó, Đ vứt lại con dao nh n ở sàn bếp, bỏ 

đi khỏi nhà và đi bộ đến bản Xôm, xã Thanh An, huyện Điện Biên mua 01 gói 

Heroine của một n ười đàn ôn  k ôn  rõ tên, tuổi, địa chỉ với  iá 100.000 đồng 

rồi sử dụng hết. 

Cơ qu n  ản  sát điều tr   ôn   n  u ện Điện Biên đã t u  iữ đượ  vật 

  ứn  gồm:  

+ 01   iế  xe mô tô, n ãn  iệu HONDA, loại WAVE, màu đỏ - đen  ùn  

 á  bộ p ận  ủ  xe bị Đ t áo rời  ồm: 01 biển số xe mô tô 27F9 - 1786; 02 

 ươn  xe; 02  ếm xe; 02 ốp  án   ếm xe; 01 mặt nạ xe; 01 ốp  ếm ở trun  tâm 

xe mô tô; 01  iá để đồ p í  trướ  bằn  kim loại; 01 k un  bảo vệ đèn báo p  n  

sau xe  Là tài sản   un   ủ    ị N u  n   ị H và anh Bùi Văn Q). 01  iấ  p ép 

lái xe, 01   ứn  min  t ư n ân dân đều m n  tên N u  n   ị H; 01  iấ    ứn  

n ận bảo  iểm xe mô tô, 01 Đăn  ký xe mô tô đều m n  tên Bùi Văn Q. Hiện 

 ơ qu n điều tr  đã trả toàn bộ tài sản nà    o   ị N u  n   ị H tại qu ết địn  

số 59/QĐ n à  28/08/2020. 

+ 01   iế  xe mô tô n ãn  iệu BOSS, biển kiểm soát 27Y1 - 018.58 cùng 

bộ p ận  ủ  xe mô tô bị Đ t áo rời  ồm: 01 vỏ  ếm bằn  n ự , màu trắn , tại 

mép  án   ếm bên p ải  ó một vết nứt dài 17 m; 01   ứn  n ận đăn  ký xe mô 

tô; 01  iấ    ứn  n ận bảo  iểm bắt buộ , đều m n  tên Lườn    ị    o. 

C iế  xe trên là  ủ    ị Vũ   ị    đã mu  lại  ủ    ị    o trướ  đó. Hiện  ơ 

qu n điều tr  đã trả lại toàn bộ  á  tài sản nà    o   ị Vũ   ị    tại qu ết địn  

số 59/QĐ n à  28/08/2020. 

+ 01  on d o mũi n  n,  ó   iều dài 40  m, lưỡi d o bằn  kim loại dài 

25,5  m;  án d o  ìn  trụ bằn   ỗ dài 14,5  m, p ần rộn  n ất  ủ  lưỡi d o 04 

 m, p ần sát  iữ   án d o với lưỡi d o  ó 01 đ i kim loại  ìn  trụ; d    án d o 

có 01 vết nứt dài 10,5 cm. 
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+ 01   iế  túi vải  ó  o  văn n iều màu,   iều dài 18  m,   iều rộn  10 

 m,  ó dâ  đeo màu đen bằn  vải   un  o  iãn  ó   iều dài 50  m, bị đứt một 

đầu dâ . 

 + 01 t  n   ủi  ỗ,  ứn ,   iều dài 0,74 m;   u vi một đầu là 0,19 m,   u 

vi đầu  òn lại là 0,16 m; trên t  n   ủi  ó   i vết   ặt do vật sắ  tá  độn ,  ả   i 

vết đều  ó kí   t ướ   5x0,1) m,   i vết  á   n  u 5 m. 

Đối với   iế  cờ lê, tua vít Đ mượn củ   in ,  ơ qu n điều tr  đã tru  tìm 

n ưn  k ôn  t u  iữ được, Tinh không yêu cầu bị cáo bồi t ường. 

 Nhữn  người có quyền lợi và ngh   vụ liên quan Lò Văn X, Du    ị H 

khi mua xe  ủ  Đ không biết là tài sản do Đ trộm cắp mà có, nhữn  người này 

không yêu cầu bị cáo trả lại số tiền đã bỏ ra mua xe.  

 Cá  bị  ại   ị Vũ   ị   ,   ị N u  n   ị H,   ị Lườn    ị D và nhữn  

người có quyền lợi và ngh   vụ liên quan anh Lò Văn  , anh Hoàn  Văn Đ, anh 

Bùi Văn Q k ôn   ó ý kiến  ì, k ôn   êu  ầu bị  áo p ải bồi t ườn  dân sự  ì. 

 Bị  ại   ị Lườn    ị D   o bị  áo số tiền 100.000 đồn  bị  áo đã lấ   ủ  

D k ôn   êu  ầu bị  áo p ải trả lại, đề n  ị đượ  n ận lại   iế  túi vải  ơ qu n 

điều tr  t u  iữ và đề n  ị  iảm n ẹ  ìn  p ạt   o bị  áo.  

 Người có quyền lợi và ngh   vụ liên quan ông Hoàn  Văn K  đề n  ị 

đượ  n ận lại tài sản  ợp p áp  ủ  mìn  mà  ơ qu n điều tr  đã t u  iữ, không 

 êu  ầu bị  áo p ải bồi t ườn  dân sự  ì. 

   Bị  áo, bị  ại, n ười  ó qu ền lợi và n     vụ liên qu n k ôn   ó ý kiến 

    k iếu nại  ì về kết luận  ủ  Hội đồn  địn   iá, kết luận điều tr   ủ   ơ qu n 

điều tr  và  áo trạn   ủ  Viện kiểm sát. Bị  áo đề n  ị đượ  mi n án p í vì là  á 

n ân t uộ   ộ  ận n  èo. 

   ại bản  áo trạn  số 296 ngày 26/11/2020  ủ  Viện kiểm sát n ân dân 

 u ện Điện Biên, tỉn  Điện Biên đã tru  tố bị  áo: Hoàn  Văn Đ về tội “Cướp 

tài sản” t eo qu  địn  tại điểm d k oản 2 Điều 168 Bộ luật  ìn  sự và tội “ rộm 

 ắp tài sản” t eo qu  địn  tại k oản 1 Điều 173 Bộ luật  ìn  sự.  ại p iên tò , 

đại diện Viện kiểm sát  iữ n u ên qu n điểm tru  tố và đề n  ị Hội đồn  xét 

xử: Căn  ứ điểm d k oản 2 điều 168; điểm s k oản 1 Điều 51 Bộ Luật Hìn  sự 

xử p ạt bị  áo Hoàn  Văn Đ từ  07  bẩ ) năm đến đến 07   bẩ ) năm 06 (sáu) 

tháng tù về tội  ướp tài sản. Căn  ứ k oản 1 Điều 173; điểm s k oản 1 Điều 51; 

điểm   k oản 1 điều 52 Bộ Luật Hìn  sự xử p ạt bị  áo Hoàn  Văn Đ từ  09 

(chín) đến 12   mười   i) tháng tù về tội trộm  ắp tài sản. Áp dụn  điều 55 Bộ 

luật  ìn  sự tổn   ợp  ìn  p ạt  ủ    i tội buộ  bị  áo p ải   ấp  àn   ìn  p ạt 

chung. Căn  ứ k oản 2 điều 47 Bộ luật Hìn  sự, điểm b k oản 3 điều 106 bộ 

luật  ố tụn   ìn  sự   ấp n ận việ  trả lại tài sản   o   ủ sở  ữu  ủ   ơ qu n 

điều tr , tiếp tụ  trả số vật   ứn   òn lại   o   ủ sở  ữu. Đề n  ị buộ  bị  áo Đ 

p ải   ịu 200.000 đồn  án p í  ìn  sự sơ t ẩm. 

  Lời nói s u  ùn   ủ  bị  áo: Bị  áo đã biết lỗi, bị  áo xin Hội đồn  xét xử 

xem xét  iảm n ẹ  ìn  p ạt   o bị  áo. 
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                            NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

   rên  ơ sở nội dun  vụ án,  ăn  ứ vào  á  tài liệu tron   ồ sơ vụ án đã 

đượ  tr n  tụn  tại p iên tò , Hội đồn  xét xử n ận địn  n ư s u: 

 [1] Xét  àn  vi p ạm tội  ủ  bị  áo:  

 Hoàn  Văn Đ đã   i lần trộm cắp tài sản, cụ thể: Khoảng 16 giờ ngày 

18/7/2020, tại khu vực thôn 24, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, Hoàn  Văn Đ  

đã trộm cắp 01 chiếc xe mô tô, nhãn hiệu HONDA WAVE, màu đỏ - đen, biển 

kiểm soát 27F9 - 1786, trị giá 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) của chị Nguy n 

Thị H. Khoảng 06 giờ ngày 19/7/2020, tại thôn Duyên Long, xã Noong Hẹt, 

huyện Điện Biên, Hoàn  Văn Đ đã trộm cắp 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu BOSS, 

biển kiểm soát 27Y1 - 018.58, màu nâu, trị  iá 3.500.000 đồng (ba triệu năm 

trăm n  ìn đồng) của chị Vũ   ị Th. Mỗi lần trộm cắp đều đủ cấu thành tội 

trộm cắp tài sản t eo qui định tại khoản 1 điều 173 Bộ Luật hình sự, Tổng giá trị 

Đ trộm cắp là 6.500.000 đồng.  

Ngoài ra bị cáo còn một lần thực hiện  àn  vi  ướp tài sản, vào khoảng 19 

giờ 30 phút ngày 27/7/2020, tại bản Ban, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên Hoàng 

Văn Đ đã dùn  d o n  n  ướp của chị Lường Thị D 100.000 đồng. Hành vi này 

 ủ  Đ đã p ạm vào điểm d k oản 2 điều 168 Bộ luật  ìn  sự. Hàn  vi  ủ  bị  áo 

đã đượ    ứn  min  qu  lời k  i  ủ  bị  áo, bị  ại, n ười  ó qu ền lợi n     vụ 

liên quan tại  ơ qu n điều tr  và tại p iên tò , tại bản kết luận địn   iá tài sản và 

 á  tài liệu   ứn   ứ khác  ó tron   ồ sơ vụ án. Hành vi trên  ủ  bị  áo đã xâm 

p ạm qu ền sở  ữu  ợp p áp về tài sản  ủ  n ười khác. Bị  áo là n ười  ó đầ  

đủ năn  lự    ịu trá   n iệm  ìn  sự và t ự   iện  àn  vi với lỗi  ố ý trự  tiếp. 

Do vậ , Hội đồn  xét xử  ó đủ  ơ sở xá  địn  bị  áo  ó tội. Bị  áo Hoàn  Văn 

Đ đã p ạm tội " Cướp tài sản” t eo qu  địn  tại điểm d k oản 2 Điều 168 và tội 

“ rộm  ắp tài sản” t eo qu  địn  tại k oản 1 Điều 173 Bộ luật Hìn  sự đún  

n ư  áo trạn   ủ  Viện kiểm sát n ân dân  u ện Điện Biên đã tru  tố.  

 [2] Xét tín    ất, mứ  độ n  iêm tr n   ủ   àn  vi p ạm tội;  á  tìn  tiết 

tăn  nặn ,  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự: 

 Hàn  vi  ủ  bị  áo là  àn  vi n u   iểm   o xã  ội  ó tín    ất rất nghiêm 

tr n ,  â  mất trật tự trị  n,  n toàn xã  ội trên đị  bàn, trự  tiếp xâm p ạm đến 

tài sản  ủ   ôn  dân. Tron  quá trìn  điều tr  và tại p iên toà bị  áo đã t àn  

k ẩn k  i báo, ăn năn  ối  ải về  àn  vi p ạm tội  ủ  mìn  nên bị  áo đượ  

 ưởn  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự t eo qu  địn  tại điểm s k oản 1 

Điều 51 Bộ luật  ìn  sự đối với  ả 02 tội. Bị  ại   ị Lườn    ị D xin  iảm n ẹ 

  o bị  áo nên bị  áo đượ   ưởn  tìn  tiết  iảm n ẹ t eo qu  địn  tại k oản 2 

điều 51 Bộ luật Hìn  sự. Bị  áo trộm cắp 02 lần, giá trị tài sản mỗi lần đều trên 

02 triệu đồn , đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm; Do vậ , bị cáo phải chịu các 

tìn  tiết tăn  nặn  trá   n iệm  ìn  sự p ạm tội 02 lần trở lên theo quy địn  tại 

điểm g khoản 1 điều 52 Bộ Luật Hìn  sự về tội  rộm  ắp tài sản. 
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 Căn  ứ vào tín    ất mứ  độ n u   iểm   o xã  ội  ủ   àn  vi p ạm tội, 

 á  tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự, đặ  điểm n ân t ân  ủ  

các bị  áo; n ằm t ể  iện tín  n  iêm min , n  iêm k ắ  và răn đe  ủ  p áp 

luật với tội p ạm và n ữn   àn  vi vi p ạm p áp luật. Hội đồn  xét xử xét t ấ  

 ần t iết p ải áp dụn   ìn  p ạt tù  ó t ời  ạn đối với bị  áo,  ần cách ly bị  áo 

r  k ỏi xã  ội một t ời  i n để  iáo dụ  bị cáo trở t àn   ôn  dân tốt,  ó ý t ứ  

  ấp  àn  p áp luật, đủ sứ  răn đe đối với bị  áo. Hội đồn  xét xử xét t ấ   mứ  

 ìn  p ạt đại diện viện kiểm sát đề xuất áp dụn  đói với bị  áo là  ó  ơ sở   ấp 

n ận.  

 [3]. Về  ìn  p ạt bổ sun :   eo qu  địn  tại k oản 6 điều 168 và k oản 5 

Điều 173 Bộ luật  ìn  sự n ười p ạm tội  òn  ó t ể bị p ạt  ìn  p ạt bổ sun . 

 u  n iên t eo  á  tài liệu   ứn   ứ  ó tron   ồ sơ vụ án và lời k  i  ủ  bị  áo 

tại p iên tò  cho t ấ  bị  áo là n ười k ôn   ó t u n ập ổn địn ,  oàn  ản  kin  

tế k ó k ăn và k ôn   ó tài sản  ì  ó  iá trị lớn, bị  áo  ó nơi  ư trú rõ ràn . Xét 

t ấ  k ôn   ần t iết p ải áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  nên  ội đồn  xét xử không 

áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  đối với bị  áo. 

[4]. Về vật   ứn  vụ án: Việ  trả lại vật   ứn  cho các bị  ại tại qu ết 

địn  xử lý vật   ứn  số 59/QĐ n à  28/08/2020  ủ  Cơ qu n điều tr  là đún  

qui địn   ủ  p áp luật. Hội đồn  xét xử  ăn  ứ k oản 2 điều 47 bộ luật Hìn  sự, 

điểm b k oản 3 điều 106 bộ luật  ố tụn   ìn  sự   ấp n ận việ  trả vật   ứn  

này, đồn  t ời  ần tiếp tụ  trả lại  á  vật   ứn : 01  on d o mũi n  n,  ó   iều 

dài 40  m, lưỡi d o bằn  kim loại dài 25,5 cm,  án d o  ìn  trụ bằn   ỗ dài 14,5 

cm và  01 thanh  ủi  ỗ,  ứn ,   iều dài 0,74 m   o ôn  Hoàn  Văn K ;  rả lại 

01   iế  túi vải  ó  o  văn n iều màu,   iều dài 18  m,   iều rộn  10  m   o 

  ị Lườn    ị D.  

 [5]. Về trá   n iệm dân sự: Cá  bị  ại và n ười  ó qu ền lợi n     vụ liên 

qu n k ôn   êu  ầu bị  áo bồi t ườn  dân sự  ì nên  ội đồn  xét xử k ôn  đề 

 ập  iải qu ết.  

 [6]. Về án p í: Căn  ứ k oản 2 Điều 136  ủ  Bộ luật  ố tụn   ìn  sự và  

điểm đ k oản 1 Điều 12 N  ị qu ết 326/2016/UB VQH14 n à  30/12/2016 

 ủ  Ủ  b n t ườn  vụ Quố   ội k ó  14 qu  địn  về mứ  t u, mi n,  iảm, t u, 

nộp, quản lý và sử dụn  án p í và lệ p í  ò  án mi n   o bị  áo tiền án phí hình 

sự sơ t ẩm vì là  á n ân t uộ   ộ  ận n  èo. 

 [7] Về vấn đề k á   ó liên qu n:  

 Nhữn  người có quyền lợi và ngh   vụ liên quan Lò Văn X, Du    ị H 

k i mu  xe  ủ  Đ không biết là tài sản do Đ trộm cắp mà có nên k ôn  vi p ạm 

p áp luật; Qu  điều tr  k ôn   ó  ơ sở xá  địn  đượ  n ười đàn ôn  đã bán ma 

tú    o bị  áo nên k ôn  đề  ập xử lý. 

 [8] Cá   àn  vi, qu ết địn  tố tụn   ủ  Cơ qu n điều tr , Điều tr  viên 

Côn   n  u ện Điện Biên; Viện kiểm sát n ân dân  u ện Điện Biên, Kiểm sát 

viên tron  quá trìn  điều tr , tru  tố đã đượ  t ự   iện đún  về t ẩm qu ền, 
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trìn  tự, t ủ tụ  qu  địn   ủ  Bộ luật tố tụn   ìn  sự. Do vậ ,  á   àn  vi, qu ết 

địn  tố tụn   ủ  Cơ qu n tiến  àn  tố tụn , n ười tiến  àn  tố tụn  nà  đều đảm 

bảo tín   ợp p áp. 

 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn  ứ vào k oản 1 Điều 173, điểm d k oản 2 điều 168, điều 55, điểm s 

k oản 1, k oản 2 Điều 51,  điểm g k oản 1 Điều 52,  k oản 2 điều 47 Bộ luật 

Hìn  sự; Điểm b k oản 3 điều 106, k oản 2 Điều 136,  á  k oản 1, 4 Điều 331, 

k oản 1 Điều 333  ủ  Bộ luật  ố tụn   ìn  sự; điểm đ k oản 1 Điều 12 N  ị 

qu ết 326/2016/ UB VQH14 n à  30/12/2016  ủ  Ủ  b n t ườn  vụ Quố   ội 

khóa 14 qu  địn  về mứ  t u, mi n,  iảm, t u, nộp, quản lý và sử dụn  án p í 

và lệ p í  ò  án. 

 1. Về tội d n :  u ên bố bị  áo Hoàn  Văn Đ p ạm tội " rộm  ắp tài 

sản" và tội "Cướp tài sản". 

 2.Về  ìn  p ạt: Xử p ạt bị  áo Hoàn  Văn Đ 07 (bả ) năm tù về tội Cướp 

tài sản và 09 (chín) tháng tù về tội  rộm  ắp tài sản.  ổn   ợp  ìn  p ạt  ủ   ả 

  i tội Hoàn  Văn Đ p ải   ấp  àn   ìn  p ạt 07  bả ) năm 09    ín) tháng tù. 

T ời  ạn   ấp  àn   ìn  p ạt tù kể từ n à  bị bắt tạm giam (ngày 01/8/2020). 

 K ôn  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  đối với bị  áo. 

3. Về vật   ứn : C ấp n ận việ  xử lý vật   ứn  tại qu ết địn  xử lý vật 

  ứn  số 59/QĐ n à  28/08/2020  ủ  Cơ qu n  ản  sát điều tr   ôn   n  u ện 

Điện Biên. 

 rả lại   o ôn  Hoàn  Văn K : 01  on d o mũi n  n,  ó   iều dài 40 cm, 

lưỡi d o bằn  kim loại dài 25,5 cm,  án d o  ìn  trụ bằn   ỗ dài 14,5  m, p ần 

rộn  n ất  ủ  lưỡi d o 04  m và 01 t  n   ủi  ỗ,  ứn ,   iều dài 0,74 m, chu vi 

một đầu là 0,19 m,   u vi đầu  òn lại là 0,16 m. 

 rả lại   o   ị Lườn    ị D:  01   iế  túi vải  ó  o  văn n iều màu, 

  iều dài 18  m,   iều rộn  10  m,  ó dâ  đeo màu đen bằn  vải   un  o  iãn 

 ó   iều dài 50  m, bị đứt một đầu dâ . 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 02/12/2020 gi a C ng an huy n 

 i n  iên và Chi cục Thi hành án dân sự huy n  i n  iên, tỉnh  i n  iên.) 

 4. Về án p í: mi n   o bị  áo tiền án p í  ìn  sự sơ t ẩm. 

 5. Qu ền k án   áo: Bị  áo, bị  ại  ó mặt  ó qu ền k án   áo bản án, 

n ười  ó qu ền lợi n     vụ liên qu n  ó mặt  ó qu ền k án   áo p ần bản án 

 oặ  qu ết địn  liên qu n đến qu ền, n     vụ  ủ  mìn  tron  t ời  ạn 15 n à  

kể từ n à  tu ên án 16/03/2021. Bị  ại vắn  mặt  ó qu ền k án   áo bản án, 
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n ười  ó qu ền lợi, n     vụ liên qu n vắn  mặt  ó qu ền k án   áo p ần bản 

án  oặ  qu ết địn  liên qu n đến qu ền, n     vụ  ủ  mìn  tron  t ời  ạn 15 

n à  kể từ n à  n ận đượ  bản án  oặ  n à  bản án đượ  niêm  ết t eo qui 

địn   ủ  p áp luật. 
 

Nơi nhận: 

- Viện kiểm sát  u ện ĐB; 

- Viện kiểm sát tỉn  Điện Biên; 

- Côn   n  u ện ĐB; 

- C i  ụ    i  àn  án DSHĐB; 

-  oà án tỉn  Điện Biên; 

- N à tạm  iữ CAHĐB;  

- Sở tư p áp tỉn  ĐB; 

- Bị  áo, bị  ại, NCQLNVLQ; 

- Lưu  ồ sơ vụ án; 

- Hồ sơ  HA  ìn  sự; 

- Lưu VP. 

           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

            Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
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